
Bình Thuận, ngày 16 tháng 05 năm 2022
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1 TA01 Trần Thị Bé Anh 11/10/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K11KSA0153 350 355 705 Đạt

2 TA02 Nguyễn Thành Bảo 04/01/2001 Nam Kinh Bình Thuận K11THO0001 340 375 715 Đạt

3 TA03 Trần Văn Chiến 25/11/2001 Nam Kinh Bình Thuận K11THO0003 365 380 745 Đạt

4 TA04 Trương Văn Chiến 08/11/2001 Nam Kinh Bình Thuận K11THO0002 375 385 760 Đạt

5 TA05 Võ Thị Thùy Dung 07/10/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K11KSA0156 300 345 645 Đạt

6 TA06 Nguyễn Trương Học Duy 06/01/2000 Nam Kinh Bình Thuận K11THO0009 260 420 680 Đạt

7 TA07 Nguyễn Quốc Duy 07/02/2001 Nam Kinh Bình Thuận K11THO0010 395 380 775 Đạt

8 TA08 Bùi Khánh Duy 05/03/2001 Nam Kinh Bình Thuận K11THO0008 345 405 750 Đạt

9 TA09 Phan Thị Mỹ Duyên 22/09/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K11KTO0006 350 380 730 Đạt

10 TA10 Lê Xuân Hân 15/04/2001 Nam Kinh Bình Thuận K11THO0011 310 400 710 Đạt

11 TA11 Nguyễn Thúy Hiền 11/11/1999 Nữ Kinh Bình Thuận 261535460 380 310 690 HV ngoài

12 TA12 Võ Thị Minh Hiếu 15/10/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K11KSA0157 375 405 780 Đạt

13 TA13 Đặng Thị Kim Hoa 06/04/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K11KSA0158 245 275 520 Đạt

14 TA14 Trần Duy Hoài 14/12/2000 Nam Kinh Bình Thuận K10KSA0144 370 390 760 Đạt

15 TA15 Huỳnh Huy Hoàng 22/11/2001 Nam Kinh Bình Thuận K11THO0012 370 405 775 Đạt

16 TA16 Lê Nguyễn Thế Hoàng 01/08/1996 Nam Kinh Bình Thuận 1654030006 325 410 735 Đạt

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP KỲ THI TIẾNG ANH TOEIC CHUẨN ĐẦU RA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NNL Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TRA TIẾNG ANH

      Khóa ngày 11/05/2022

HỌ VÀ TÊN

(Ban hành kèm theo quyết định số:  125  /QĐ-TTPTNNL ngày 16 tháng 05 năm 2022

của Giám đốc Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực Trường Đại học Phan Thiết)
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17 TA17 Hồ Vĩnh Hưng 13/06/2000 Nam Kinh Bình Thuận K11KSA0159 340 415 755 Đạt

18 TA18 Nguyễn Thanh Hưng 20/03/2001 Nam Kinh Bình Thuận K11THO0014 270 355 625 Đạt

19 TA19 Phạm Ngọc Huy 01/02/2001 Nam Kinh Bình Thuận K11KSA0161 330 360 690 Đạt

20 TA20 Phùng Kim Huy 04/10/2001 Nam Kinh Hà Nội K11THO0015 325 375 700 Đạt

21 TA21 Lương Minh Huy 28/07/2000 Nam Kinh Bình Thuận K10LHA0015 285 400 685 Đạt

22 TA22 Đặng Thị Trúc Huyền 30/08/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K11KDO0013 320 405 725 Đạt

23 TA23 Trang Đăng Khải 01/01/2001 Nam Kinh Bình Thuận K11THO0016 330 395 725 Đạt

24 TA24 Võ Quang Khoa 29/05/2001 Nam Kinh Bình Thuận K11KSA0118 335 370 705 Đạt

25 TA25 Châu Nguyễn Minh Khôi 24/11/2001 Nam Kinh Bình Thuận K11THO0017 340 385 725 Đạt

26 TA26 Võ Hoàng Trung Kiên 27/08/1998 Nam Kinh Bình Thuận 1654010014 230 345 575 Đạt

27 TA27 Lê Ngọc Lâm 11/10/2001 Nam Kinh Bình Thuận K11THO0019 435 420 855 Đạt

28 TA28 Lê Thị Huyền Linh 15/01/2001 Nữ Kinh Nghệ An K11KQT0006 345 415 760 Đạt

29 TA29 Hồ Thị Minh Linh 22/12/2000 Nữ Kinh Bình Thuận K11KQT0005 340 425 765 Đạt

30 TA30 Đoàn Ngọc Phương Linh 27/05/2000 Nữ Kinh Hồ Chí Minh K10KSA0149 340 370 710 Đạt

31 TA31 Nguyễn Huỳnh Ngọc Tuyết Linh 15/05/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K11KSA0164 350 380 730 Đạt

32 TA32 Nguyễn Đình Nhật Linh 04/03/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K11KSA0165 330 405 735 Đạt

33 TA33 Nguyễn Quang Mẫn 23/10/2001 Nam Kinh Bình Thuận K11THO0020 320 410 730 Đạt

34 TA34 Lê Anh Minh 14/07/1999 Nam Kinh Bình Thuận 1754020020 285 390 675 Đạt

35 TA35 Đặng Huỳnh Nhật Nam 31/12/2001 Nam Kinh Bình Thuận K11KSA0166 360 370 730 Đạt

36 TA36 Bùi Chí Nghiệp 19/05/1999 Nam Kinh Bình Thuận 1751010025 285 375 660 Đạt

37 TA37 Trần Trọng Nguyên 26/01/2000 Nam Kinh Bình Thuận K10KSA0158 360 405 765 Đạt

38 TA38 Nguyễn Hoàng Nhân 10/04/2001 Nam Kinh Bình Thuận K11THO0022 375 410 785 Đạt
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39 TA39 Trần Minh Nhật 06/09/2001 Nam Kinh Bình Thuận K11KQT0008 310 340 650 Đạt

40 TA40 Lâm Tâm Nhi 01/07/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K11KSA0171 360 405 765 Đạt

41 TA41 Nguyễn Thị Ngọc Nhiên 17/11/2000 Nữ Kinh Bình Thuận K10KSA0068 320 375 695 Đạt

42 TA42 Cao Thị Hồng Nhung 05/07/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K11KSA0202 370 455 825 Đạt

43 TA43 Châu Ngọc Phương 10/04/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K11KSA0128 400 470 870 Đạt

44 TA44 Trần Kim Phương 03/03/2000 Nữ Kinh Bình Thuận K10KSA0073 350 400 750 Đạt

45 TA45 Trương Thị Kim Phương 12/06/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K11KSA0176 280 355 635 Đạt

46 TA46 Huỳnh Thị Tuyết Quy 03/05/2000 Nữ Kinh Bình Thuận K10KSA0163 310 400 710 Đạt

47 TA47 Trần Hữu Tài 12/10/2001 Nam Kinh Bình Thuận K11KSA0179 310 410 720 Đạt

48 TA48 Nguyễn Minh Tấn 09/06/2002 Nam Kinh Bình Thuận K12THO0047 360 450 810 Đạt

49 TA49 Lê Thị Thi 01/11/2000 Nữ Kinh Bình Thuận K10KQT0016 315 365 680 Đạt

50 TA50 Bùi Thanh Thiện 01/09/2001 Nam Kinh Bình Thuận K11THO0027 325 380 705 Đạt

51 TA51 Trần Võ Anh Thư 16/11/2000 Nữ Kinh Bình Thuận K11KSA0184 295 390 685 Đạt

52 TA52 Nguyễn Minh Thuận 02/04/2001 Nam Kinh Bình Thuận K11THO0028 325 405 730 Đạt

53 TA53 Lê Đình Thuận 12/08/2000 Nam Kinh Thanh Hóa K10LHA0028 300 310 610 Đạt

54 TA54 Nguyễn Thị Kim Thúy 04/12/2000 Nữ Kinh Bình Thuận K11KDO0040 325 395 720 Đạt

55 TA55 Lê Thị Tuyết Thùy 20/04/2001 Nữ Kinh Đồng Nai K11KQT0012 315 400 715 Đạt

56 TA56 Huỳnh Thị Thanh Thùy 12/04/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K11KSA0185 325 420 745 Đạt

57 TA57 Nguyễn Ngọc Tiến 02/08/2001 Nam Kinh Đăk Nông K11THO0029 335 340 675 Đạt

58 TA58 Nguyễn Thị Bảo Trâm 05/04/2000 Nữ Kinh Bình Thuận K10KSA0173 310 355 665 Đạt

59 TA59 Nguyễn Ngọc Trâm 03/11/2000 Nữ Kinh Bình Thuận K10KSA0084 390 430 820 Đạt

60 TA60 Lý Thành Trúc 23/11/2001 Nam Kinh Bình Thuận K11KSA0139 365 405 770 Đạt
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61 TA61 Võ Thị Thy Trúc 01/01/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K11KDO0096 315 380 695 Đạt

62 TA62 Nguyễn Đình Vân Trường 16/08/2001 Nam Kinh Bình Thuận K11THO0032 320 400 720 Đạt

63 TA63 Trần Thanh Tuấn 28/08/2000 Nam Kinh Bình Thuận K11KSA0092 315 375 690 Đạt

64 TA64 Nguyễn Thanh Tùng 22/06/2000 Nam Kinh Bình Thuận K11KSA0188 330 375 705 Đạt

65 TA65 Nguyễn Lê Kim Tuyền 15/04/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K11KDO0099 345 375 720 Đạt

66 TA66 Nguyễn Khánh Vân 23/08/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K11KTO0046 345 385 730 Đạt

67 TA67 Lê Thị Vẹn 28/03/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K11KSA0191 365 395 760 Đạt

68 TA68 Trịnh Lê Vi 24/10/2000 Nữ Kinh Bình Thuận K10KSA0088 330 370 700 Đạt

69 TA69 Nguyễn Thị Tiếng Việt 19/09/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K11KTO0048 330 310 640 Đạt

70 TA70 Lê Quỳnh Nhật Vy 05/10/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K11KSA0047 285 345 630 Đạt

71 TA71 Trần Thị Diễm Xuân 30/10/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K11KTO0049 345 385 730 Đạt

72 TA72 Vũ Nguyễn Bình Yên 02/01/2000 Nữ Kinh Bình Thuận K10KSA0180 310 380 690 Đạt

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi 72

Tổng số thí sinh có dự thi 72

Tổng số thí sinh vắng thi 0

Tổng số thí sinh thi đạt 72

Tổng số thí sinh thi hỏng 0

100.0%

0.0%

Danh sách này có 72 thí sinh

Tỷ lệ phần trăm (%) thí sinh đạt

Tỷ lệ phần trăm thí sinh (%) không đạt

*Kết quả căn cứ trên quyết định số 92/QĐ-ĐHPT ngày 17/05/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết về việc ban hành Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo 

trình độ đại học hệ chính quy của Trường Đại học Phan Thiết


